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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

 

Khi nền kinh tế phát triển, các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình 

sản xuất kinh doanh ngày càng đa dạng và phức tạp. Điều đó đòi hỏi việc thu thập 

và xử lý thông tin ngày càng nhiều cả về số lượng lẫn chất lượng. Với tư cách là 

một công cụ quản lý kinh tế, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh 

nghiệp là yêu cầu quan trọng không thể thiếu được của các nhà quản trị doanh 

nghiệp. Thông qua phân tích, các nhà quản trị sẽ đánh giá đúng đắn kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xác định được những nguyên nhân tác 

động đến quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó đề ra biện pháp 

thích hợp nhằm khai thác khả năng tiềm tàng sẵn có của doanh nghiệp. 

Thông qua quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, trên cơ sở kế thừa một 

số tài liệu tham khảo có liên quan, tác giả đã tiến hành biên soạn Giáo trình: “Phân 

tích hoạt động kinh doanh” với hy vọng giáo trình sẽ phục vụ một cách hữu ích 

đến đông đảo bạn đọc - sinh viên các chuyên ngành kế toán và kinh tế. 

Mặc dù các tác giả hết sức cố gắng trong việc nghiên cứu tham khảo, tìm kiếm 

thông tin để biên soạn giáo trình này, nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những 

thiếu sót, các tác giả mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp chân thành của 

quí vị để kịp thời bổ sung và chỉnh lý cho giáo trình được hoàn thiện hơn. 

 

 Đà Lạt, ngày……tháng……năm……… 

 Chủ biên 

 Lê Thị Kim Phượng 
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1. Phân tích kết quả sản xuất về khối lượng - Phân tích quy mô kết quả sản xuất 
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1.2 Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh .............................................. 11 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC 

Tên Môn học: Phân tích hoạt động kinh doanh 

Mã Môn học: MH 25 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của Môn học: 

- Vị trí: Môn học Phân tích hoạt động kinh doanh thuộc nhóm các môn tự chọn 

của nghề Kế toán doanh nghiệp, được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các 

môn chuyên môn của nghề. Sinh viên bắt buộc phải học sau Nguyên lý kế toán, Kế 

toán doanh nghiệp và Thống kê doanh nghiệp. 

- Tính chất: Môn học Phân tích hoạt động kinh doanh là môn học chuyên môn 

bắt buộc có tính chất tổng hợp, vận dụng các công cụ phân tích kinh tế để phân tích 

và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp cho 

nhà quản lý các thông tin cần thiết trong việc ra các quyết định tổ chức và điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Ý nghĩa và vai trò của Môn học: Với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế, 

phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp là yêu cầu quan trọng 

không thể thiếu được của các nhà quản trị doanh nghiệp. 

Mục tiêu của Môn học: 

- Về kiến thức: 

+ Nhận biết được các đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh 

doanh trong doanh nghiệp. 

+ Xác định được những nội dung cần phân tích, các phương pháp phân tích và 

tiến trình tổ chức phân tích. 

+ Vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên môn của kinh tế, kế toán, 

thống kê để phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng cần phân 

tích. 

- Về kỹ năng: 

+ Xây dựng được các phương trình kinh tế khoa học phù hợp với từng đối 

tượng cần phân tích. 

+ Lựa chọn đúng các phương pháp để phân tích, đánh giá và xác định chính 

xác mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng phân tích.  

+ Tổ chức được việc phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, 

tìm các nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + Có khả năng tự nghiên cứu, tự học, tham khảo tài liệu liên quan đến môn 

học để vận dụng vào hoạt động hoc tập. 

 + Vận dụng được các kiến thức tự nghiên cứu, học tập và kiến thức, kỹ năng 

đã được học để hoàn thiện các kỹ năng liên quan đến môn học một cách khoa học, 

đúng quy định.  
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CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG CỦA PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH 

Mã chương: 1 

Giới thiệu: 

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh được các nhà quản lý bắt đầu chú ý từ  

thế kỷ XIX đến nay, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh thực sự phát triển và 

được chú trọng hơn bao giờ hết bởi trong quá trình quản lý hoạt động sản xuất kinh 

doanh, các nhà quản lý luôn phải đưa ra rất nhiều quyết định khác nhau như quyết 

định đầu tư, quyết định về mặt hàng, lựa chọn công nghệ máy móc thiết bị, cung 

ứng nguyên vật liệu, về chi phí, giá bán và về tổ chức huy động và sử dụng vốn 

v.v… Các quyết định của các nhà quản lý có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến 

sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp do họ quản lý nói riêng, của toàn ngành 

và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Nghiên cứu phân tích hoạt động sản xuất kinh 

doanh là khâu quan trọng trong quản lý doanh nghiệp.  

Vậy:  

- Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh là gì?  

- Chủ thể nào cần phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? 

- Đối tượng, nội dung của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh?  

- Phương pháp và tổ chức công tác phân tích như thế nào?  

Đó là những nội dung cơ bản được đề cập trong chương này. 

Mục tiêu:  

- Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh trong 

hệ thống quản lý doanh nghiệp. 

- Nhận biết được đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh  

- Vận dụng được 4 phương pháp phân tích chủ yếu nhất của phân tích hoạt 

động kinh doanh vào phân tích hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp 

- Trung thực, nhanh nhẹn nắm bắt hoạt động của doanh nghiệp 

Nội dung chính: 

1. Khái niệm và đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh      

1.1. Khái niệm  

Phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp là quá trình nghiên cứu, đánh giá 

toàn bộ quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trên cơ sở đó đề ra các 

giải pháp, phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 
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Hoạt động kinh tế của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường luôn phải tuân 

theo những quy luật kinh tế khách quan như: quy luật cung- cầu, quy luật giá trị, 

quy luật cạnh tranh… Đồng thời, chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố bên trong 

(nhân tố chủ quan ) cũng như những nhân tố bên ngoài (nhân tố khách quan) doanh 

nghiệp.  

Để chiến thắng trong cạnh tranh, để tồn tại và phát triển buộc lòng doanh 

nghiệp phải hoạt động đúng quy luật, phải quản lý tốt và phải đề ra được những 

phương án kinh doanh đúng đắn, sáng suốt.Cho nên, nhà quản lý cần phải thường 

xuyên nắm bắt đầy đủ thông tin làm cơ sở cho việc ra quyết định. Việc phân tích 

những hoạt động kinh tế sẽ cung cấp thông tin về tình hình, về hoạt động của 

doanh nghiệp một cách đầy đủ, trên nhiều khía cạnh, nhiều góc độ giúp tìm ra 

phương án kinh doanh tốt nhất, mang lại hiệu quả cao nhất.   

1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh   

Xác định đúng đắn đối tượng phân tích là tiền đề để tổ chức thu thập thông dữ 

liệu hợp lý, đầy đủ, lựa chọn cách thức xử lý số liệu phù hợp để thực hiện phân 

tích được thuận lợi. Đối tượng chính của phân tích hoạt động kinh tế, bao gồm : 

 Kết quả của quá trình kinh doanh: 

 Kết quả của quá trình kinh doanh không chỉ là kết quả tài chính cuối cùng 

mà còn là kết quả thực hiện quá trình kinh doanh (giai đoạn cung ứng, giai đoạn 

sản xuất, giai đoạn lưu thông), kết quả hoạt động từng bộ phận của doanh nghiệp. 

 Kết quả của quá trình kinh doanh thể hiện qua các chỉ tiêu kinh tế cụ thể, 

bao gồm chỉ tiêu phản ánh số lượng như: doanh thu, vốn kinh doanh, giá trị sản 

xuất và chỉ tiêu phản ánh chất lượng như: năng suất lao động, giá thành, lợi 

nhuận… 

 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: 

 Nhân tố ảnh hưởng là nhân tố có tác động đến độ lớn, tính chất, xu hướng và 

mức độ của chỉ tiêu phân tích. Nhân tố ảnh hưởng là nhân tố nằm bên trong sự vật, 

hiện tượng, chỉ tiêu nghiên cứu. 

 * Phân loại các nhân tố ảnh hưởng: 

- Phân loại theo nội dung kinh tế: 

 + Nhân tố thuộc điều kiện kinh doanh: tài sản, số lượng lao động, máy móc, 

vật tư… 

 + Nhân tố thuộc kết quả sản xuất: khối lượng sản xuất, chất lượng sản 

xuất,doanh thu, lợi nhuận, giá thành, chi phí… 
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- Phân loại theo tính tất yếu của nhân tố: 

 + Nhân tố chủ quan: là nhân tố phát sinh tuỳ thuộc vào sự nỗ lực của bản 

thân doanh nghiệp, đó thường là nhân tố bên trong. 

 + Nhân tố khách quan là nhân tố phát sinh như một tất yếu trong quá trình 

kinh doanh, ngoài vòng kiểm soát của doanh nghiệp. 

- Phân loại theo tính chất của nhân tố : 

 + Nhân tố số lượng: là nhân tố phản ánh quy mô sản xuất và kết quả kinh 

doanh như: số lượng lao động, vật tư, số lượng sản phẩm sản xuất… 

 + Nhân tố chất lượng: là nhân tố phản ánh hiệu suất kinh doanh như: giá 

thành, lợi nhuận. 

- Phân loại theo xu hướng tác động: 

 + Nhân tố tích cực: là nhân tố ảnh hưởng tốt đến chỉ tiêu phân tích. 

 + Nhân tố tiêu cực: Là nhân tố tác động theo chiều hướng xấu đến chỉ tiêu 

phân tích. 

Việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích và định hướng 

chúng là công việc hết sức cần thiết và nếu chỉ dừng lại ở trị số của chỉ tiêu phân 

tích thì nhà quản lý sẽ không phát hiện ra các tiềm năng cũng như các tồn tại trong 

quá trình sản xuất  kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Các phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh          

2.1. Phương pháp phân tích chi tiết (phương pháp phân chia kết quả kinh tế)  

Phân chia kết quả kinh tế là việc phân loại kết quả kinh tế thành từng bộ phận 

theo một tiêu thức nào đó; việc phân chia  kết quả kinh tế giúp ta nắm được một 

cách sâu sắc bản chất của sự vật, hiện tượng; nắm được mối quan hệ cấu thành, 

mối quan hệ nhân quả và quy luật phát triển của các sự vật, hiện tượng đó. 

Ta có thể phân chia kết quả kinh tế theo những cách sau: 

- Phân chia theo cá bộ phận cấu thành: cách phân chia này giúp đánh giá ảnh 

hưởng của từng bộ phận đến kết quả kinh tế. Chẳng hạn, chỉ tiêu giá thành đơn vị 

sản phẩm được chi tiết theo các khoản mục chi phí, chỉ tiêu doanh thu chi tiết theo 

mặt hàng hoặc chi tiết theo từng phương thức tiêu thụ … 

- Phân chia theo thời gian: Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao 

giờ cũng là kết quả của một quá trình. Việc phân chia theo thời gian để phân tích 

giúp việc đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh trong từng khoảng thời gian được 

chính xác, tìm ra được các giải pháp có hiệu quả cho từng quá trình hoạt động của 

doanh nghiệp.Ngoài ra, nó còn giúp tìm ra phương án sử dụng thời gian lao động 
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một cách hiệu quả nhất. Chẳng hạn, phân chia kết quả theo từng quý, từng năm, 

từng tháng… 

- Phân chia theo không gian (địa điểm ): Kết quả kinh doanh thường là đóng 

góp của nhiều bộ phận hoạt động trên những địa điểm khác nhau. Chi tiết theo địa 

điểm sẽ làm rõ hơn sự đóng góp của từng bộ phận đến kết quả chung của toàn 

doanh nghiệp. Chẳng hạn, Doanh thu của một doanh nghiệp thương mại có thể chi 

tiết theo từng cửa hàng, theo từng vùng.  

2.2.  Phương pháp so sánh   

Đây là phương pháp sử dụng phổ biến trong phân tích, nhằm xác định kết quả 

kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ….Vận dụng phương pháp này đòi hỏi người 

phân tích phải nắm các vấn đề sau: 

 Tiêu chuẩn so sánh: Là chỉ tiêu gốc làm căn cứ để so sánh.Chỉ tiêu gốc 

bao gồm: số kế hoạch, định mức, dự toán kỳ trước. 

 + Nếu số gốc là số kỳ trước: tiêu chuẩn so sánh này có tác dụng đánh giá 

mức biến động, khuynh hướng hoạt động của chỉ tiêu phân tích qua hai hay nhiều 

kỳ. 

 + Nếu số gốc là số kế hoạch: Tiêu chuẩn so sánh này có tác dụng đánh giá 

tình hình thực hiện mục tiêu đặt ra. 

 + Số gốc là số trung bình ngành: Tiêu chuẩn so sánh này thường sử dụng khi 

đánh giá kết quả của doanh nghiệp so với mức trung bình tiên tiến của các doanh 

nghiệp có cùng quy mô trong cùng ngành. 

 Điều kiện so sánh: Các chỉ tiêu kinh tế phải đáp ứng các yêu cầu sau:  

 + Phải phản ánh cùng một nội dung kinh tế. 

 + Phải có cùng một phương pháp tính toán. 

 + Phải có cùng một đơn vị tính. 

  Kỷ thuật so sánh: 

 + So sánh bằng số tuyệt đối: Là hiệu số giữa trị số kỳ phân tích và trị số kỳ 

gốc của chỉ tiêu kinh tế. Việc so sánh này cho thấy sự biến động về khối lượng, 

quy mô của chỉ tiêu phân tích. 

 +So sánh bằng số tương đối: Là thương số giữa trị số kỳ phân tích và trị số 

kỳ gốc của chỉ tiêu kinh tế. Việc so sánh này biểu hiện kết cấu, mối quan hệ, tốc độ 

phát triển… của chỉ tiêu phân tích . 

 + So sánh bằng số bình quân: Số bình quân có thể biểu thị dưới dạng số 

tuyệt đối(năng suất lao động bình quân, tiền lương bình quân….)hoặc dưới dạng số 
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tương đối(tỷ suất lợi nhuận bình quân, tỷ suất chi phí bình quân…). So sánh bằng 

số bình quân nhằm phản ánh đặc điểm chung của một đơn vị, một bộ phận hay một 

tổng thể chung có cùng một tính chất. 

Vídụ: So sánh doanh thu năm nay so với năm trước. Doanh thu năm nay: 

5.000.0000.0000 đồng. Doanh thu năm trước: 4.875.000.000 đồng. 

 Phân tích ví dụ: 

- Tiêu chuẩn so sánh: Số kỳ gốc(số kỳ trước): 4.875.000.000 đồng. 

 - Điều kiện so sánh: 

  +  Cùng nội dung kinh tế : Doanh thu 

  + Cùng phương pháp tính: Tính doanh thu theo phương pháp tính 

VAT trực tiếp(hoặc là khấu trừ). 

  + Cùng đơn vị tính : đồng. 

 - Kỷ thuật so sánh:  

  + So sánh bằng số tuyệt đối: 5.000.000.000 – 4.875.000.000 = 

125.000.000 đ. 

  + So sánh bằng số tương đối: 
0000.000.875.4
000.000.000.5 * 100 % = 102,564 % 

2.3. Phương pháp loại trừ (Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của 

từng nhân tố đến kết quả kinh tế) 

2.3.1 Phương pháp thay thế liên hoàn.  

Là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu 

phân tích khi các chỉ tiêu này có quan hệ tích, thương, hoặc vừa tích vừa thương. 

Nội dung và trình tự của phương pháp này: 

 Giả sử có một chỉ tiêu kinh tế được viết dưới dạng phương trình  như sau : 

     A = a.b.c 

   A: Chỉ tiêu phân tích. 

   a, b, c : Các nhân tố ảnh hưởng 

     -Ta có chỉ tiêu phân tích kỳ: 

   Kế hoạch:  Ak = ak. bk. ck 

   Thực tế:  A1   = a1. b1. c1 

 -So sánh để tính đối tượng phân tích:  

   kkkkh cbacbaAAA  1111   

 -Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 6  Lê Thị Kim Phượng 

 

 Thay thế nhân tố a để tính đựơc mức độ ảnh hưởng của nhân tố a đến chỉ 

tiêu phân tích A ( Aa ) : 

   Aa = a1.bk.ck- ak.bk.ck 

   Thay thế nhân tố b để tính mức độ ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích: 

   Ab = a1.b1.ck- a1.bk.ck 

 Ảnh hưởng của nhân tố c đến chỉ tiêu phân tích: 

   cA = a1. b1. c1- a1. b1. ck 

 Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: 

   A  = Aa  + Ab  + cA  = a1. b1. c1- ak. bk. ck 

   Yêu cầu:  

 Phải xác định được số lượng nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích. 

 Sắp xếp các nhân tố theo thứ tự: nhân tố số lượng đến nhân tố chất lượng. 

Trường hợp chỉ tiêu có nhân tố kết cấu thì sắp thì sắp xếp nhân tố số lượng, kết 

cấu, rồi đến nhân tố chất lượng. Trường hợp có nhiều nhân tố số lượng, nhân tố 

chất lượng thì nhân tố chủ yếu xếp trước, nhân tố thứ yếu xếp sau.(Nhân tố chủ 

yếu là nhân tố ảnh hưởng mạnh đến chỉ tiêu phân tích. Để biết nhân tố thứ yếu hay 

nhân tố chủ yếu: cố định các nhân tố định mức, thay đổi1 đơn vị xem , nhân tố nào 

ảnh hưởng lớn đến đối tượng, nhân tố đó là nhân tố chủ yếu.) 

 Thay thế từng nhân tố một: khi thay thế một nhân tố thì cố định các nhân tố 

còn lại    (nhân tố nào đã được thay thế thì cố định ở kỳ phân tích, nhân tố chưa 

được thay thế thì cố định ở kỳ gốc). 

 Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng phải đúng bằng đối tượng phân tích. 

Ví dụ: Có tài liệu sau đây về chi phí nguyên vật liệu X để sản xuất sản phẩm A. 

 

Chỉ tiêu 
Kế 

hoạch 

Thực 

tế 

Khối lượng 1.000 1.000 

Định mức tiêu hao ( Kg/ sp) 10 9,5 

Đơn giá mua vật liệu(1000 đ) 50 55 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Trang 7  Lê Thị Kim Phượng 

 

Yêu cầu: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí vật liệu trực tiếp của 

doanh nghiệp. 

  Ta có : CPVLTT KLSX * ĐMTH * ĐG 

 Hay    :              C  =   Q * m * P 

Tổng chi phí vật liệu trực tiếp kế hoạch ( Ck ): 

  Ck = Qk * mk * Pk = 1.000 * 10* 50 = 500.000 

Tổng chi phí vật liệu trực tiếp thực tế ( C 1) 

  C1 = Q1 * m1 * P1  = 1.000 * 9,5 *55   = 627.000 

Đối tượng phân tích: 

  C = C1- Ck  = 627.000 – 500.000= 127.000 

Tổng chi phí vật liêu trực tiếp thực tế tăng so với kế hoạch : 127.000 (1.000đ) 

Là do ảnh hưởng của các nhân tố: Khối lượng sản xuất, Định mức tiêu hao và 

đơn giá mua vật liệu. 

 Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố: 

- Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phẩm sản xuất ( QC): 

   QC = Q1mkPk -  QkmkPk  =1.200 * 10 * 50 – 500.000 = 100.000 

- Ảnh hưởng của nhân tố định mức tiêu hao (m C): 

  mC = Q1m1Pk -  Q1mkPk  = 1.200 * 9,5 * 50- 1.200*10*50   = -30.000 

- Ảnh hưởng của nhân tố đơn giá mua ( PC): 

 pC =  Q1m1P1 -  Q1m1Pk = 1.200 * 9,5 * 55-1.200 *9,5*50 =    57.000 

 Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng: 

  C =  QC + mC +  pC  = 100.000 -30.000 + 57.000 = 127.000 

Nhận xét: Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế tăng so với kế hoạch là 

127.000(1.000 đ) là do: 

 Khối lượng sản phẩm sản xuất tăng lên 200 sản phẩm làm cho tôngr chi phí 

tăng lên 100.000(1.000 đ). 

 Định mức tiêu hao giảm 0,5 Kg/ splàm cho tổng chi phí giảm 30.000 

(1.000đ). Đó là nhờ bộ phận sản xuất cải thiện công tác sản xuất, tiết kiệm hao phí. 

 Do giá mua NVL tăng 5.000 đồng/ kg nên tổng chi phí nguyên vật liệu tăng 

thêm 57.000 (1.000đ) . Doanh nghiệp cần xác định rõ nguyên nhân làm cho giá 

mua tăng để có chính sách điều chỉnh phù hợp. 
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2.3.2.Phương pháp số chênh lệch 

 Phương pháp số chênh lệch là một trường hợp đặc biệt của phương pháp 

thay thế liên hoàn, dùng để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chỉ 

tiêu phân tích khi các nhân tố có quan hệ tích số. 

 Nội dung và trình tự giống phương pháp thay thế liên hoàn chỉ khác là khi 

xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố nào đó chỉ cần tính chênh lệch giữa kỳ 

phân tích và kỳ gốc của nhân tố đó, cố định các nhân tố còn lại. Cụ thể: 

 Ảnh hưởng của nhân tố a đến chỉ tiêu A: Aa = a1.bk.ck- ak.bk.ck = (a1- ak)bkck 

 Ảnh hưởng của nhân tố b đến chỉ tiêu A: Ab = a1.b1.ck- ak.bk.ck =(b1- bk) a1ck 

 Ảnh hưởng của nhân tố c đến chỉ tiêu A: cA = a1.b1.c1- a1.b1.ck  = (c1- ck)a1b1 

2.4. Phương pháp liên hệ cân đối  

Là phương pháp dùng để xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố khi các 

nhân tố có quan hệ tổng số, hiệu số. 

Khi xác định mức độ ảnh hưởng của một nhân tố nào đó chỉ cần tính phần 

chênh lệch của nhân tố đó mà không cần quan tâm đến nhân tố khác. 

      A   =  a + b - c 

    Aa  =  (a1- ak) 

    Ab  =  (b1- bk) 

    cA  =  (c1- ck) 

       A = Aa  + Ab   + Ac  

Câu hỏi ôn tập 
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CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT  

Mã chương: 2 

Giới thiệu: 

Quá trình tái sản xuất xã hội bao gồm sản xuất, phân phối, lưu thông và tiêu 

dùng, trong đó sản xuất là cơ sở là tiền đề để thực hiện việc trao đổi và tiêu dùng 

(tiêu dùng cho cá nhân và cho sản xuất). Trong nền kinh tế thị trường, để trả lời 

câu hỏi: Sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai luôn luôn được 

quan tâm trước tiên. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 

được nhiều đối tượng quan tâm và chú ý, chính điều này giúp cho các doanh 

nghiệp luôn quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu của mọi hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  

Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh là lý do tồn tại và phát triển của 

doanh nghiệp trên thương trường kinh doanh. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 

hay không hoàn thành kế hoạch đều phải xem xét đánh giá, phân tích nhằm tìm ra 

các nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp.   Một kế hoạch sản xuất cho dù hoàn chỉnh, logic và khoa 

học như thế nào vẫn chỉ là dự kiến ban đầu, phải thông qua thực tế kiểm nghiệm 

mới đánh giá chính xác và sẽ có nhiều điều cần bổ sung hoàn chỉnh cho phù hợp 

với tình hình và đặc điểm của từng doanh nghiệp.  

Phân tích kết quả sản xuất giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp có được những 

thông tin cần thiết để đề ra những quyết định điều chỉnh kịp thời nhằm đạt được 

mục tiêu mong muốn trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.  

Mục tiêu:  

- Trình bày được các yếu tố sản xuất chủ yếu của doanh nghiệp. 

- Vận dụng các phương pháp phân tích của phân tích hoạt động kinh doanh để 

đánh giá và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả sản xuất về 

khối lượng và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. 

- Làm được thành thạo các bài tập ứng dụng 

Nội dung chính: 

1. Phân tích kết quả sản xuất về khối lượng - Phân tích quy mô kết quả 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp    

1.1 Chỉ tiêu phân tích 

Để đánh giá quy mô kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

trong phân tích thường sử dụng chỉ tiêu giá trị sản xuất.   
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Giá trị sản xuất của doanh nghiệp là toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch 

vụ do hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tạo ra trong kỳ phân tích.   

Bao gồm các yếu tố sau:  

Yếu tố 1: Giá trị thành phẩm  

 Giá trị thành phẩm bao gồm giá trị thành phẩm sản xuất từ nguyên liệu của 

doanh nghiệp, nguyên liệu của khách hàng mang đến để gia công và giá trị bán 

thành phẩm đã bán cho bên ngoài hoặc các bộ phận không phải là bộ phận sản xuất 

công nghiệp của doanh nghiệp.   

Yếu tố 2: Giá trị công việc có tính chất công nghiệp làm cho bên ngoài  

Giá trị công việc có tính chất công nghiệp là một hình thái của sản phẩm công 

nghiệp, nhằm khôi phục hoặc làm tăng thêm giá trị sử dụng, không làm thay đổi 

giá trị ban đầu của sản phẩm.    

Giá trị công việc có tính chất công nghiệp được tính vào giá trị sản xuất của 

doanh nghiệp phải là giá trị công việc có tính chất công nghiệp làm cho các đơn vị 

bên ngoài, hoặc các bộ phận khác không phải là hoạt động sản xuất công nghiệp 

trong doanh nghiệp.   

- Yếu tố 3: Giá trị phụ phẩm, thứ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi trong quá 

trình sản xuất của doanh nghiệp  

+ Phụ phẩm là sản phẩm được tạo ra cùng với sản phẩm chính trong quá trình 

sản xuất công nghiệp. Ví dụ như sản xuất đường thì sản phẩm chính là đường, phụ 

phẩm là rỉ đường (nước mật).  

+ Thứ phẩm là những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn chất lượng, không được 

nhập kho thành phẩm.  

+ Phế phẩm là sản phẩm sản xuất ra hỏng hoàn toàn không thể sửa chữa được.  

+ Phế liệu thu hồi trong quá trình sản xuất.  

Các loại sản phẩm thuộc yếu tố 3 không phải là mục đích trực tiếp của sản xuất 

mà chỉ là sản phẩm thu hồi do quá trình sản xuất tạo ra. Bởi vậy, quy định chỉ được 

tính vào yếu tố 3 phần đã tiêu thụ và thu tiền.  

Yếu tố 4: Giá trị hoạt động cho thuê máy móc, thiết bị sản xuất trong dây 

chuyền sản xuất của doanh nghiệp  

 Yếu tố này chỉ phát sinh khi máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất của 

doanh nghiệp không sử dụng mà cho bên ngoài thuê, (không phân biệt có công 

nhân hay không có công nhân vận hành máy đi kèm). Yếu tố này thường không có 
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giá cố định, nên khi tính toán phải dựa vào doanh thu thực tế thu được của hoạt 

động này trong kỳ để tính vào yếu tố 4.  

Yếu tố 5: Giá trị chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của bán thành 

phẩm, sản phẩm dở dang  

 Trong thực tế sản xuất, yếu tố 5 ở phần lớn các ngành công nghiệp, thường 

chiếm tỷ trọng không đáng kể, trong chỉ tiêu giá trị sản xuất. Trong khi việc tính 

toán yếu tố này tương đối phức tạp, bởi vậy theo qui định yếu tố 5 chỉ tính đối với 

ngành cơ khí, chế tạo máy có chu kỳ sản xuất dài. 

1.2 Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh  

So sánh giữa giá trị sản xuất thực tế với kế hoạch: Đánh giá chung về tình hình 

thực hiện kế hoạch sản xuất.  

So sánh từng yếu tố giữa thực tế và kế hoạch: Đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch từng yếu tố.  

So sánh giá trị sản xuất năm nay và năm trước: Đánh giá xu hướng biến động 

của kết quả sản xuất.  

1.3 Phân tích kết quả sản xuất và sự thích ứng với thị trường 

Thị trường là nơi người mua và người bán tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với 

nhau để trao đổi hàng hoá và dịch vụ, nhằm thoả mãn nhu cầu của hai bên cung và 

cầu về một loại sản phẩm hàng hoá nhất định. Bởi vậy, thị trường là mệnh lệnh đối 

với những người sản xuất kinh doanh có vai trò tích cực trong việc điều tiết sản 

xuất, điều tiết huy động các tiềm năng. Bên cạnh những mặt mạnh thì thị trường 

cũng có những khuyết tật như tự phát, khủng hoảng, cạnh tranh và phá sản …  

Kết quả sản xuất kinh doanh chỉ mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp khi nó 

đã được thị trường chấp nhận, do đó phải dựa trên những hiểu biết sâu sắc về thị 

trường, về nhu cầu của người tiêu dùng. Mặt khác, trong điều kiện sản xuất và kinh 

doanh theo cơ chế thị trường, khách hàng là yếu tố đặc biệt quan trọng mà doanh 

nghiệp cần phải vận dụng Makerting hiện đại trong việc xây dựng các chiến lược 

sản phẩm, nhằm thu được lợi nhuận cao trong sản xuất kinh doanh và điều đó đã 

khẳng định rằng: chiến lược sản phẩm là một vũ khí sắc bén nhất trong cạnh tranh 

trên thị trường.  

1.3.1. Chỉ tiêu phân tích   

Để đánh giá kết quả sản xuất và sự thích ứng với thị trường phân tích thường 

sử dụng chỉ tiêu hệ số tiêu thụ sản phẩm sản xuất.  

  Công thức:  
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        Doanh thu tiêu thụ sản phẩm      

           Hệ số tiêu thụ  =            

        Giá trị sản phẩm sản xuất      

 Chỉ tiêu hệ số tiêu thụ phản ánh sản phẩm sản xuất trong kỳ phân tích được 

tiêu thụ với tỷ lệ cao hay thấp.  

1.3.2. Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh  

  + Nếu hệ số tiêu thụ càng gần 1 với điều kiện giá trị sản xuất kỳ thực tế bằng 

hoặc lớn hơn kỳ kế hoạch. Điều này chứng tỏ sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp 

thích ứng với thị trường có nghĩa là sản phẩm sản xuất phù hợp với nhu cầu và thị 

hiếu của người tiêu dùng. Khẳng định chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp tối 

ưu, kế hoạch sản xuất hợp lý và sản phẩm của doanh nghiệp đang ở pha tăng 

trưởng hay pha chín muồi.  

  + Nếu hệ số tiêu thụ càng nhỏ hơn 1 thì chứng tỏ sản phẩm sản xuất chưa 

thích ứng với thị trường có nghĩa là sản phẩm sản xuất không phù hợp với nhu cầu 

và thị hiếu của người tiêu dùng. Điều đó chứng tỏ chiến lược sản phẩm của doanh 

nghiệp chưa thích hợp, hoặc kế hoạch sản xuất chưa hợp lý, hoặc sản phẩm của 

doanh nghiệp đã chuyển sang pha suy thoái trong chu kỳ sống của sản phẩm … 

cần tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục trong kế hoạch kỳ sau.  

1.4. Phân tích chung kết quả sản xuất 

Phân tích chung kết quả sản xuất là xem xét, đánh giá tình hình sản xuất về mặt 

khối lượng của từng loại sản phẩm và của toàn bộ sản phẩm (toàn doanh nghiệp) 

nhằm đánh giá chung, đánh giá khái quát kết quả sản xuất về mặt khối lượng sản 

phẩm của doanh nghiệp.  

1.4.1 Phân tích kết quả sản xuất từng loại sản phẩm 

Để đánh giá tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất từng loại sản phẩm ta tính 

tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất.     

a. Chỉ tiêu phân tích  

       Số lượng sản phẩm sản xuất thực tế      

Tỷ lệ hoàn thành KH SX =   x 100  

       Số lượng sản phẩm sản xuất kế hoạch      

b. Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh  

  So sánh số lượng sản phẩm sản xuất giữa kỳ thực tế với kỳ kế hoạch (gốc)  ở 

cả hai chỉ tiêu: số tuyệt đối và tương đối. Qua kết quả so sánh nhận xét và đánh 

giá.  
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1.4.2 Phân tích kết quả sản xuất toàn bộ sản phẩm 

a. Chỉ tiêu phân tích  

 Đối với toàn doanh nghiệp (toàn bộ sản phẩm) để đánh giá tình hình hoàn 

thành kế hoạch sản xuất về khối lượng sử dụng chỉ tiêu giá trị sản xuất.    

Công thức:   

                 K = 
∑ 𝑄𝑇𝑖𝑃𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑄𝑛
𝑖=1 𝐾𝑖𝑃𝑖

 ×  100  

Chênh lệch tuyệt đối: ∑ 𝑄𝑇𝑖𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1   ,    ∑ 𝑄𝑛

𝑖=1 𝐾𝑖𝑃𝑖  

Trong đó:  

K: Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất;  

QTi: Số lượng sản phẩm sản xuất thực tế thứ i;  

Pi: Đơn giá cố định của sản phẩm thứ i;    

QKi: Số lượng sản phẩm sản xuất kế hoạch thứ i.   

b. Phương pháp phân tích: Phương pháp so sánh  

 So sánh giá trị sản xuất thực tế với kỳ kế hoạch (gốc) cả về số tuyệt đối và 

tương đối. Nhận xét và đánh giá, cụ thể như sau:  

 + Nếu ∆GO và tỷ lệ (%) hoàn thành kế hoạch sản xuất thực tế ≥ kế hoạch: Tốt  

 + Nếu ∆GO và tỷ lệ (%) hoàn thành kế hoạch sản xuất thực tế < kế hoạch: Xấu  

(chưa tốt)   

1.4.3 Phân tích kết quả sản xuất theo mặt hàng (theo đơn đặt hàng) 

Ngày nay các doanh nghiệp sản xuất theo cơ chế thị trường chịu ảnh hưởng của 

các quy luật cung cầu, cạnh tranh, giá trị … Do đó doanh nghiệp sản xuất những 

mặt hàng không ổn định, có thể linh hoạt thay đổi các loại sản phẩm cho phù hợp 

với thị trường và nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp sản 

xuất sản phẩm (mặt hàng) ổn định, theo đơn đặt hàng dài hạn của khách hàng. Mặt 

khác trong kinh doanh hiện đại các doanh nghiệp rất cần và luôn mong muốn có 

được nhiều đơn đặt hàng, việc tìm kiếm được các đơn đặt hàng cũng thể hiện uy 

tín của doanh nghiệp trong kinh doanh và kinh doanh có hiệu quả.   

  Đơn đặt hàng là các hợp đồng kinh tế mà doanh nghiệp đã ký với doanh 

nghiệp khác, do đó sản xuất theo đơn đặt hàng đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ 

nghiêm ngặt về số lượng, chất lượng, chủng loại và thời gian sản xuất để đảm bảo 

thời gian giao nhận hàng. Tuy nhiên, mỗi mặt hàng có công dụng khác nhau lại 

được thể hiện cụ thể trong từng đơn đặt hàng của từng khách hàng riêng biệt nên 


